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STT Ký hiệu  Tên văn bản 

1  A1-LLTC 
Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì 

Nhiệm vụ KH&CN  

2  A2-LLCN Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

3  A3-PHNC Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN  

4  A4-GUQ Giấy ủy quyền 

5  B1-ĐXNV Phiếu đề xuất nhiệm vụ 

6  B2-NXNV Phiếu nhận xét, đánh giá đề xuất nhiệm vụ 

7  B3-BBNV Biên bản họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ 

8  B4-DMNV Danh mục nhiệm vụ đặt hàng 

9  B5-PĐK Phiếu đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ 

10  B6-TMNV Thuyết minh nhiệm vụ 

11  B7-KTHS 
Biên bản kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ đăng ký tuyển chọn/giao 

trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ 

12  B8-PĐG 
Phiếu đánh giá hồ sơ tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ 

trì nhiệm vụ 

13  B9-BBKP 
Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển 

chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ 

14  B10-BBHĐTC 
Biên bản họp hội đồng tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp tổ 

chức chủ trì nhiệm vụ 

15  B11-HĐNV Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ 

16  B12-BCĐK Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

17  B13-BCKP Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí nhiệm vụ 

18  B14-BCTĐG Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

19  B15-BCTH Hướng dẫn báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ  

20  B16-ĐGNT Phiếu nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

21  B17-BBNT Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu  
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kết quả thực hiện nhiệm vụ 

22  B18-TLHĐ Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ 

23  C1- BBHĐTV 
Biên bản họp hội đồng tư vấn Điều chỉnh/chấm dứt hợp 

đồng trong quá trình thực hiện 

24  C2-QĐĐC 
Quyết định về việc sửa đổi/điều chỉnh/gia hạn/…..của nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ  

25  C3-BCTĐ Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện nhiệm vụ  

26  C4-BCSPHT Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành 

27  C5-BCSPUD 
Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã được chuyển 

giao, ứng dụng vào thực tế 

28  C6-BCSDKP Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí  

29  D1-CVĐNNT 
Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ 

30  D2-BBNHS 
Biên nhận hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ  

31  D3-BCHTHS Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu  

32  D4-CNKQ 
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ 

 


